
STT Cơ sở MSSV Họ và tên Ngày sinh Mã lớp Nhóm ôn Phòng ôn Thứ ôn Ngày ôn Giờ ôn Giáo viên Ghi chú

1 1 114020004 Dương Thị Kỳ Anh 27/06/1999 01YS07B1 Nhóm 1 102 CN 07/07/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Thị Hằng

2 1 1213180002 Võ Thị Cẩm An 12/07/1987 01KT14E1 Nhóm 1 102 CN 07/07/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Thị Hằng

3 1 1223360257 Đỗ Nguyễn Thiên Bảo 22/09/2007 01TM15C1 Nhóm 1 102 CN 07/07/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Thị Hằng

4 2 54212320013 Trần Minh Chiến 22/12/1996 02KT16E1 Nhóm 1 102 CN 07/07/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Thị Hằng

5 1 10T0602 Lê Vă By Nhóm 1 102 CN 07/07/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Thị Hằng

6 1 1223360254 Đào Hồng Hạnh 07/03/2007 01MK15C1 Nhóm 1 102 CN 07/07/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Thị Hằng

7 1 54212320041 Cao Hoàng Huy 02/03/2001 02KT16E1 Nhóm 1 102 CN 07/07/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Thị Hằng

8 1 54232330003 Nguyễn Văn Hoàng 01/09/1988 02KT16E1 Nhóm 1 102 CN 07/07/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Thị Hằng

9 1 1223360068 Phan Gia Linh 05/06/2007 01KT15C1 Nhóm 1 102 CN 07/07/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Thị Hằng

10 1 1213360018 Trần Ngọc Hà Linh 08/11/2006 01DD14C1 Nhóm 1 102 CN 07/07/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Thị Hằng

11 1 1203360160 Lê Thị Cẩm Ly 19/07/2005 01KT13C1 Nhóm 1 102 CN 07/07/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Thị Hằng

12 1 1203360137 Nguyễn Thị Như Ngọc 26/08/2005 01KT13C1 Nhóm 1 102 CN 07/07/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Thị Hằng

13 1 1213360030 Dương Yến Nhi 14/10/2006 01DD14C1 Nhóm 1 102 CN 07/07/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Thị Hằng

14 1 1223360166 Nguyễn Thị Thúy Nga 15/09/2007 01DS15C1 Nhóm 1 102 CN 07/07/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Thị Hằng

15 1 2223360110 Nguyễn Lê Minh Ny 25/12/2007 01DN15C1 Nhóm 1 102 CN 07/07/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Thị Hằng

16 1 1223360126 Ngô Tố Quyên 21/09/2007 01MK15C1 Nhóm 1 102 CN 07/07/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Thị Hằng

17 1 1223360237 Hồ Tấn Thành 10/08/2007 01PM15C1 Nhóm 1 102 CN 07/07/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Thị Hằng

18 1 1203360134 Lê Thị Thu Thảo 05/06/2004 01TW13C1 Nhóm 1 102 CN 07/07/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Thị Hằng

19 1 1223360069 Nguyễn Tuyết Thu 25/08/2007 01DN15C1 Nhóm 1 102 CN 07/07/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Thị Hằng

20 1 1213360092 Nguyễn Hồ Phương Uyên 30/05/2006 01MK14C1 Nhóm 1 102 CN 07/07/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Thị Hằng

21 2 54212320020 Trần Lê Như Ánh Xuân 15/01/2001 02KT16E1 Nhóm 1 102 CN 07/07/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Thị Hằng

22 1 1223360253 Bùi Thị Thảo Vy 19/07/2007 01DH15C1 Nhóm 1 102 CN 07/07/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Thị Hằng

TPHCM, Ngày 10 tháng 06 năm 2024

Phòng Đào Tạo
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